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VTR08  – VƯỜN RAU NỔI TRÊN NƯỚC

	PHƯƠNG PHÁP
	
	THỜI LƯỢNG
	
	KIẾN THỨC



(VTR08)  – VƯỜN TRỒNG RAU « NỔI TRÊN NƯỚC »
	Tháng/ năm: 20/02/2013
	(1-2 tiếng)


	MỤC TIÊU:
	1.
	Những người tham gia khóa đào tạo sẽ có khả năng hiểu được tại sao vườn trồng rau nổi trên nước rất quan trọng cho những gia đình sống trong những vùng bị lũ lụt. 

	
	2.
	Những người tham gia khóa đào tạo sẽ có khả năng xây dựng và sử dụng một vườn trồng rau nổi trên nước. Và sau đó họ sẽ truyền đạt và hướng dẫn cho những người khác xây dựng vườn rau này.



TÓM LƯỢC CHO ANH CHỊ HUẤN LUYỆN VIÊN:  Bài học này thuộc về loại bài đào tạo về cách trồng vườn rau. Anh chị hãy nhấn mạnh trên kinh nghiệm thực tiễn. Phương pháp này đặc biệt áp dụng cho những vùng bị lũ lụt ảnh hưởng.
	PHƯƠNG PHÁP
	THỜI LƯỢNG
	KIẾN THỨC

	Trò chơi nhập vai : Thảo luận giữa hai bà mẹ trong bài học về vườn trồng rau nổi trên nước. Ở đây anh chị có thể thay đổi một số khía cạnh để thích nghi bài học với một bối cảnh khác : trình bày hình những làng bị lụt và sử dụng hai câu hỏi đầu tiên QS-VĐ-HC.

Hai bà mẹ đang trò chuyện với nhau 
	
	5 phút
	
	

	1
	Năm nay thật là khủng khiếp, lũ lụt đã quét sạch mùa màng và rau cải còn đắt hơn những năm trước. 
	
	
	
	

	2
	Tôi đồng ý với chị! Nếu tôi trồng được rau thì gia đình tôi đỡ biết mấy.
	
	
	
	

	1
	Đúng vậy, tôi nhất trí với chị. Nhưng vấn đề là có đủ chỗ, mặt bằng để trồng rau mà không bị lũ lụt càn quét.
	
	
	
	

	2
	Khó mà giải quyết được vấn đề lũ lụt cữ mỗi mùa càn quét hết mọi mùa màng.

	1
	Chắc phải có  cách chứ chị? 

	2


	Có thể, nhưng chị biết cách nào không?



	---- Câu Hỏi QS-VĐ-HC
QA = Anh chị đã Quan Sát được điều gì?

VĐ = Vấn Đề thật sự ở đâu?

HC = Vấn Đề đó hiện có trong cộng đồng của anh chị không ? 

	
	
	
	

	I.
	Kỹ thuật vườn rau nổi trên nước
Thảo luận với cả lớp.
	
	10 phút
	
	I.
	Vườn rau nổi trên nước

	
	A.
	Kỹ thuật này là gì?
	
	
	
	
	A.
	Kỹ thuật này là:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Hội đoàn phi chánh phủ « Hành Động Thực Tế » (Practical Action) đã phát triển một kỹ thuật giúp các nông dân có thể trồng được hoa quả, rau cải trên những vùng bị lũ lụt. 
Vườn trồng rau nổi trên nước là một giải pháp sử dụng nguyên liệu và năng lực địa phương như rau muống được thu gom để dựng nên mộ bè nổi. Bè này dài khoảng 8 mét và rộng 1 mét, với đất và phân bò được phủ lên trên rồi sau đó sẽ trồng rau cải, hoa quả.
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	Lợi điểm và hữu ích của kỹ thuật này ?
	
	
	
	
	B.
	Lợi điểm và hữu ích của kỹ thuật này :

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.
	Xây dựng và bảo quản rất đơn giản.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	Che chở các loại rau cải, hoa quả chống lại lũ lụt. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	Vườn nổi trên nước có thể cung cấp thức ăn cần thiết cho con người, ngay cả trong những thời điểm thiếu thức ăn và cũng là nguồn thức ăn thay thế đem đến thu nhập cho những gia đình trồng các loại rau này.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	Có thể trồng nhiều loại rau khác nhau trên một mặt bằng nhỏ suốt năm.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	Các bè nổi này có thể được di chuyển dễ dàng từ một địa điểm đến một địa điểm khác. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	Không cần sử dụng phân bón hóa học.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Thiết kế và xây dựng một vườn nổi trên nước — theo từng giai đoạn
Anh chị hãy chia sẻ thông tin bằng cách giải thích rõ quy trình theo trình tự của từng giai đoạn.
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	III.
	Thiết kế và xây dựng một vườn nổi trên nước — theo từng giai đoạn

GIAI ĐOẠN 1 – Anh chị hãy gom lại rau muống đến giai đoạn trưởng thành và đặt lên bè thành lớp phủ một mặt bàng 8 x 2 mét. Nếu anh chị ở một vùng không có rau muống thì có thể sử dụng sơ dừa, trấu hay nhánh và lá cây tre. Đặt cây và lá tre trên rau muống để tạo thành một bè nổi trên nước và đặt bè này gần bờ. 
GIAI ĐOẠN 2 - Anh chị hãy gom thêm rau muống để đặt trên lớp cây và lá tre.  Đan rau muống lại với nhau để thành một bè với độ sâu 0,6 đến 1 mét. Một khi cấu trúc nền của bè đã được thiết lập, lấy các cây tre ra. Cột bè ở những điểm có thể neo bè khỏi bị nước lôi kéo đi. 
GIAI ĐOẠN 3 - Sau 7 đến 10 ngày, anh chị thêm một lớp rau muống trn mặt bằng của bè. Sau đó anh chị thêm một lớp rơm và trấu rồi sau đó đất, phân hữu cơ và phân bò ở độ dầy khoảng 25 cm. 

GIAI ĐOẠN 4 – Trồng đọt hay cây non trên bè. Anh chị có thể trồng rất tốt các loại rau lá như hành tây, cà tím hay các loại rau khác. Anh chị có thể di dời bè đến một nơi có bóng hay có thêm ánh nắng mặt trời tùy theo nhu cầu. 

GIAI ĐOẠN 5 – Anh chị cẩn thận che chở bè đối với vịt, chuột và một số thú vật khác đến ăn và phá rau cải, hoa quả bằng một lưới đánh cá cũ hay những cây cột làm thành một hàng rào chung quanh bè. 

GIAI ĐOẠN 6 – Một khi thu hoạch xong, bè này vẫn có thể được sử dụng lại. Với thời gian bè sẽ phân hủy và có thể trở thành phân tự nhiên. 



	IV.
	Ghi chú 
	
	
	
	IV.
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	A.

B.


	ĐỪNG LÀM BÈ VƯỜN NỔI TRÊN NƯỚC ở những vùng có thủy triều (triều cường) hay có dòng nước mạnh vì có thể lôi kéo hay làm hư hỏng bè.
ĐỪNG LÀM BÈ VƯỜN NỔI TRÊN NƯỚC ở những vùng nước mặng vì không thể canh tác được.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V.
	Cách bảo quản vườn nổi trên nước ? 
	
	
	
	V. 
	Cách bảo quản vườn nổi trên nước 

	
	
	
	
	
	
	A.
	Tưới nước thường xuyên.

	
	
	
	
	
	
	
	
	B.
	Nhổ cỏ xấu, cỏ lùn nếu cần thiết.

	
	
	
	
	
	
	
	
	C.
	Nếu cần, anh chị hãy sử dụng các chất trừ sâu tự nhiên. 


	THÁI ĐỘ:


	Anh chị huấn luyện viên cần hiểu được tính trọng yếu của vườn rau đối với sức khỏe con người, nhất là cho phụ nữ và trẻ em ; và chúng ta có thể có giải pháp trồng rau ngay cả ở những vùng bị lũ lụt. 

	KỸ NĂNG:


	Những người tham gia khóa đào tạo sẽ hiểu được cách xây dựng và chuẩn bị một vườn rau nổi trên nước.  

	ĐÁNH GIÁ:


	Anh chị huấn luyện viên sẽ biết được là anh chị em tham gia khóa đào tạo  đã hiểu được nội dung bài học khi họ tự xây dựng được vườn rau nổi trên nước. 

	ĐẠO CỤ:


	·  Bút lông hay bút dầu
·  Hình vẽ hay hình chụp về đất bị lụt và vườn nổi trên nước
·  Hình vẽ cắt ngang của một vườn nổi trên nước
·  Ở hiện trạng : một lớp rau muống, cây tre, đất trộn với phân hữu cơ, rau củ - hoa quả …


Bài học này được trích từ « Vườn Nổi Trên Nước ở Bangladesh  - Floating Gardens in Bangladesh » Tóm lược kỹ thuật của Hành Động Thực Tiễn (Practical Action) 
Để có thêm chi tiết, xin anh chị liên lạc: Practical Action, The Schumacher Centre for Technology and Development, Bourton on Dunsmore, Rugby, Warwickshire, CV23 9QZ, Royaume-Uni
Website: http://www.practicalaction.org
Bản vẽ cắt ngang của một vườn rau nổi trên nước 
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Mô hình vườn rau nổi trên nước 
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